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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/07/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 APC 0 0 5 32.500 5 32.500
2 DDV 0 0 170.000 4.823.400.000 170.000 4.823.400.000
3 HBC 0 0 55 393.000 55 393.000
4 MCH 0 0 61.000 7.369.540.000 61.000 7.369.540.000
5 RIC 0 0 3 11.700 3 11.700
6 SD3 0 0 50 290.000 50 290.000
7 SHC 0 0 50 481.100 50 481.100
8 SII 0 0 20 306.000 20 306.000
9 TLT 0 0 50 686.900 50 686.900

10 VGI 25.000 1.880.000.000 0 0 25.000 1.880.000.000
11 VTA 0 0 55 167.000 55 167.000
12 XMC 0 0 128 752.400 128 752.400
13 YBC 0 0 10 105.800 10 105.800

Tổng 25.000 1.880.000.000 231.426 12.196.166.400 256.426 14.076.166.400


